[bookmark: chuong_phuluc_2]Mẫu số BC01-XDVRK
	Tên cơ quan hải quan thực hiện báo cáo
(Chi cục Hải quan/Cục Hải quan tỉnh, thành phố) (*)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


[bookmark: chuong_phuluc_2_name][bookmark: chuong_phuluc_2_name_name]BÁO CÁO LƯỢNG XĂNG DẦU ĐƯA VÀO, ĐƯA RA KHO
NGOẠI QUAN XĂNG DẦU (**)
Số liệu tính từ ngày....đến....
	STT
(1)
	Loại hình
(2)
	Trọng lượng (Tấn)
(3)
	Mặt hàng chủ yếu

	
	
	
	Dầu Diesel (Thống kê theo từng loại)
(4)
	[bookmark: _GoBack]Xăng (Thống kê theo từng loại)
(5)

	1
	Hàng tồn kho đầu kỳ (Tính từ ngày cuối cùng của Tháng/Quý trước)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Từ nước ngoài đưa vào kho
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyên liệu đưa vào pha chế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thành phẩm pha chế tại kho
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Từ nội địa đưa vào kho
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Từ kho đưa ra nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Từ kho đưa vào nội địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Từ kho này chuyển sang kho khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hàng còn tồn trong kho (tính tới ngày cuối cùng của Tháng/Quý)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:
(*): Đơn vị nào thực hiện báo cáo thì đóng dấu treo đơn vị mình vào góc trên cùng bên trái Biểu mẫu;
(**): Chi cục Hải quan quản lý kho tổng hợp báo cáo Cục Hải quan quản lý theo tháng; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan theo Quý.

